
Hình tượng Bồ tát Quan Thế Âm trong tâm thức
người Việt

ISSN: 2734-9195   18:14 08/07/2022

Tác giả: Thích Nữ Quảng Hiếu Ni viện Diệu Nhân, Phú An, Phú Hội, Đức
Trọng, Lâm Đồng

“Quan Âm Bồ Tát Diệu Nan Thù Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu Thiên xứ
hữu cầu thiên xứ ứng Khổ hải thường tác độ nhân chu”

Đường đời muôn ngả trùng điệp, vạn hải lý mênh mang, chẳng biết tự bao giờ
hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm với gương mặt từ bi phúc hậu, tay cầm bình nước
cam lồ thanh tịnh cùng nhành dương cứu khổ cứu nạn chúng sinh đã đi sâu vào
tâm thức người dân Việt, chinh phục khối óc và con tim của người con Phật
khắp mọi nơi. Hình ảnh mẹ hiền Quan Thế Âm là cả bầu trời tuổi thơ đầy nắng
hiện hữu qua các câu chuyện cổ tích, những vở chèo kịch Quan Âm Thị Kính hay
phim truyện Tây Du Ký…

I. Khái niệm Bồ Tát Quan Thế Âm

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm là tên gọi của từ Hán Việt, được dịch từ tiếng
Phạn là Bodhisattva Avalokiteśvara. Bodhisattva là danh từ kép của hai từ Bodhi
và Sattva. Bodhi là Bồ đề, tức là giác ngộ hay chứng ngộ. Sattva là hữu tình, tức
là chúng sinh. Do vậy, Bodhisattva dịch đủ là “Bồ đề tát đỏa”, tức “giác hữu
tình”. Nghĩa là trên cầu Phật đạo để tự giác, dưới hóa độ chúng sinh để giác tha,
thường được hiểu là một chúng sinh đã giác ngộ, rồi đem sự giác ngộ ấy hướng
dẫn những chúng sinh khác để họ được giác ngộ như mình. Avalokiteśvara
thường được dịch là: Quán Âm, Quán Thế Âm, Quán Tự Tại…

Thuật ngữ “Bodhisatta cũng có thể được hiểu là “Một chúng sinh tha thiết đạt
được giác ngộ”[1]. Bộ Bách Khoa Tôn Giáo định nghĩa rằng: “Một chúng sinh mà
tâm của người ấy đã trở nên vững chắc ở sự giác ngộ, cũng được truyền thống
công nhận”.[2] Như vậy, Quán Thế Âm Bồ tát là vị Bồ-tát luôn lắng nghe âm
thanh của thế gian, lắng nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm của chúng sinh
đang chịu nhiều khổ đau trong trần thế để hiện thân cứu độ họ thoát khỏi mọi
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khổ đau. Tình thương yêu của Ngài dành cho chúng sinh như cha mẹ thương
yêu con đỏ. “Trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sinh”[3]. Ngài Quan Thế
Âm cũng là điểm tựa tâm hồn vững chắc cho chúng sinh trên vạn nẻo đời sóng
to, gió cả.

Ngài Quan Thế Âm khi còn là Thái Tử Bất Huyển, con vua Vô Tránh Niệm, có
lòng ái mộ Phật pháp, luôn thực hành hạnh nguyện cúng dường vua Bảo Tạng
cùng chư Tăng. Trong lúc thiền định, thái tử thấy chúng sinh luôn mãi chìm đắm
trong bể khổ luân hồi, Ngài liền đi đến trước đức Phật Bảo Tạng phát nguyện
rằng: “Nay con sẽ dùng âm thanh lớn để báo cho hết thảy chúng sinh đều biết:
Hết thảy những căn lành của con đều xin hồi hướng về quả vị A-nậu-đa-la tam-
miệu tam-bồ-đề, nguyện khi con tu hành đạo Bồ tát, nếu có chúng sinh nào
đang chịu đựng các khổ não, sợ sệt lo lắng, sự hiểu biết chính pháp bị thối
chuyển, phải rơi vào chỗ tối tăm u ám, sầu đau buồn khổ, cô độc không người
cứu giúp, không có nhà cửa, không nơi nương tựa, nếu có thể nhớ nghĩ đến con,
xưng tụng danh hiệu của con, sẽ được con dùng thiên nhĩ mà nghe biết, dùng
thiên nhãn mà thấy biết, khiến cho những chúng sinh ấy được thoát khỏi mọi sự
khổ não. Nếu không được như thế, con quyết sẽ chẳng bao giờ thành tựu quả A-
nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề!.....Thái tử trước đức Phật Bảo Tạng phát nguyện
cứu độ chúng sinh, nên Đức Phật liền thọ ký: “Thiện nam tử! Ông quán xét hết
thảy chúng sinh trong hai cõi trời, người cùng với trong ba đường ác mà sinh
tâm đại bi, muốn dứt trừ mọi khổ não cho chúng sinh, muốn dứt trừ mọi phiền
não cho chúng sinh, muốn tất cả chúng sinh đều được trụ nơi an lạc. Thiện nam
tử! Nay ta đặt tên cho ông là Quán Thế Âm”[4]
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II. Hình ảnh Quan Âm trong tâm thức người Việt
Nam

Phật giáo đi như một dòng sông chở nặng phù sa, thấm vào lòng đất, khi đi đến
đâu cũng phản ảnh cây cỏ đôi bờ. Với hạnh nguyện từ bi cao đẹp hòa quyện
cùng tinh hoa triết lý nhiệm mầu, Bồ Tát đã giúp nhân sinh từ bỏ những hận thù
khổ đau, tìm về với suối nguồn giải thoát bất tận. Dân tộc Việt Nam tự ngàn xưa
vốn ưa chuộng cái thiện, ghét cái ác, ưa làm lành, lánh dữ, mong muốn một
cuộc sống thanh bình, ấm yên, hạnh phúc. Chúng ta có thể thấy được rằng hầu
khắp mọi nẻo đường trên mọi miền tổ quốc nơi sóng to, gió lớn chốn hải đảo xa
xôi, nơi bệnh viện mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, đường đèo vạn hiểm
nguy… nơi nào có sự hiểm nguy, đau thương tang tóc, nơi nào có chúng sinh
thiết tha hướng niệm danh hiệu, nơi đó có bóng dáng của mẹ hiền Quan Thế
Âm.
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Giọt nước cam lồ là điểm tựa tinh thần vững chắc mang đến sự bình an cho
nhân sinh, xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho nhân loại những lúc khốn khó
nhất. Khi được truyền đến Việt Nam, hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm dần được
bản địa hóa, phù hợp với nhu cầu tâm linh của người Việt. Hình ảnh Bồ Tát
Quán Thế Âm đi vào đời sống Việt với những hóa thân  như  Quan Thế Âm,
Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, Phật Pháp Vân, Pháp Lôi, Pháp Vũ, Pháp
Điện… Với tất cả lòng thành kính, noi theo hạnh nguyện từ bi của Ngài, người
dân thường học theo hạnh của ngài sống từ bi, lương thiện, nhu hòa, nhẫn
nhục, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu để cuộc sống luôn tốt đẹp hơn, dần
hướng đến chân thiện mỹ. Hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát đã thật sự đi vào
lòng người như nước thấm vào lòng đất qua những áng thơ văn bất hủ, những
câu chuyện cổ tích, những truyền thuyết dân gian… với nội dung tư tưởng tạo
nên một triết lý tuyệt đẹp sống mãi với thời gian, trên tinh thần từ bi bác ái,
nhẫn nhục, vị tha, luôn lắng nghe thấu hiểu và một trái tim đồng cảm cùng
nhân sinh dẫu trải qua bao thăng trầm.

Ca Dao Việt Nam có câu:

“Cha già là Phật Thích Ca Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm Nhớ ngày xá tội
vong nhân Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành”

Với muôn ngàn thành kính, hình ảnh Quan Thế Âm được khắc họa vô cùng
phong phú qua truyện Nôm “Quan Âm Nam Hải”. Truyện kể về ý chí kiên định
của  chúa Ba, một cô công chúa hiền hòa, nhân hậu, hiếu nghĩa, vẹn toàn, giàu
lòng từ bi, dốc lòng xuất gia tu học để trả hiếu cho phụ mẫu, khai ngộ cho vua
cha giác ngộ Phật pháp bởi ông là một vị vua vô cùng hung tàn. Trải qua bao
gian nan thử thách, chúa Ba đã đắc quả trở thành Phật Bà Quan Âm:

“Tinh thông nghìn mắt nghìn tay Cũng trong một điểm linh đài hóa ra Rằng
trong cõi nước Nam ta Bể Nam có Đức Phật Bà Quan Âm”[5]

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng biết đến truyện thơ Nôm “Quan Âm Thị
Kính”. Truyện kể về Thị Kính cam chịu tiếng oan khắc nghiệt của miệng đời, nỗi
oan mưu sát chồng là nhân duyên đưa Thị Kính đến con đường lý tưởng giải
thoát, nỗi oan Thị Mầu giúp vun trồng hạnh tu nhẫn nhục, tô bồi đức hạnh thêm
viên mãn, thành tựu Bồ Tát hạnh:

“Giữa trời một đóa tường vân Đức Thiên Tôn hiện toàn thân xuống trần Vần vần
tỏ rạng tường loan Tràng phan, bảo cái giao hoan Truyền cho nào tiểu Kỉnh Tâm
Thi thăng làm Phật Quan Âm tức thì”[6]
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Đại thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm truyện Kiều, cũng có những vần thơ ca
ngợi hạnh nguyện từ bi của Ngài giúp chúng sinh vượt qua khổ đau chốn hồng
trần:

“Cho hay giọt nước nhành dương, Lửa lòng rưới tắt mọi đường trần duyên”[7].

Trong tác phẩm, “Lục Vân Tiên”, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu cũng đã khắc họa
hình tượng Phật bà Quan Âm mách bảo trước để bà lão vứu Nguyệt Nga trong
đêm tối mờ mịt sau khi bỏ trốn khỏi nhà của cha con Bùi Kiệm.

“Người ngay trời Phật cũng vưng Lão bà chống gay trong rừng bước ra Hỏi rằng
nàng phải Nguyệt Nga Khá tua gắng gượng về nhà cùng ta Khi khuya nằm thấy
Phật Bà Người đà mách bảo nên già đến đây…”[8]

Khi gặp hoạn nạn, người dân tin rằng hữu cầu ắt sẽ ứng, vì thế mọi người
thường niệm danh hiệu Quan Thế Âm mong cầu bình an. Vì thế, nhà thơ Nguyễn
Nhược Pháp, một nhà thơ được biết đến như nhà thơ của chùa Hương đã có
những vầng thơ sau:

“… Mẹ bảo đường còn lâu Cứ vừa đi vừa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát Là tha hồ đi
mau…”[9]

Lòng từ là một trong bốn vô lượng tâm, một công hạnh nhập thế của Bồ Tát và
cũng là nơi trưởng dưỡng các pháp lành. đức Phật dạy trong Kinh Đại Niết Bàn
như sau: “Này thiện nam tử, tất cả các Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chư
Phật, chỗ có căn lành, lòng từ là cội gốc. Nếu có người hỏi gì là căn bản của
pháp lành nên đáp đó chính là tâm từ. Bởi tâm từ là đạo vô thượng, là cảnh giới
vô song, chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật. Tâm từ là thường lạc ngã tịnh, là
cam lồ, là Phật tính, là Pháp, là Tăng, tâm từ chính là Như Lai. Nếu Bồ Tát tu tập
tâm từ có thể sinh vô lượng căn lành. Như vậy tâm từ là cội gốc”[10]. Chúng ta
có thể hiểu rằng tâm từ là một phương diện cực kỳ thù thắng cho các bậc
thượng nhân nhập thế độ sinh.

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/quan-the-am-xuat-gia.html

III. Giá trị thiết thực của việc thực hành hạnh
nguyện Bồ Tát

Noi theo hạnh nguyện lắng nghe thấu hiểu của Bồ Tát Quan Thế Âm, người con
Phật hãy luôn tôn trọng biết lắng nghe lẫn nhau trong mối quan hệ giữa người
với người, vì đó sẽ là chìa khóa chắp cánh cho sự thấu hiểu, là cánh cửa mở ra
muôn vạn sự thành công trên đường đời. Thế giới hiện nay đang phải đối diện
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với nhiều thiên tai, dịch bệnh tràn lan, khủng hoảng kinh tế, đạo đức và cả niềm
tin. Để chuyển hóa được những điều này không ngoài gì hơn chúng ta phải noi
gương Bồ Tát Quan Âm học tập và thực hành lòng từ bi, ban trải tâm từ và lòng
vị tha, xây dựng cảnh Tịnh độ nơi cõi Ta Bà, hóa giải mọi oan khiên, nghiệp
chướng.

Bởi lẽ tâm từ chính là pháp lành, là tình thương lợi lạc cho tất cả chúng sinh
muôn loài “biến khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cũng thế, hai, ba, bốn
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết,
không oán, không sân, không nhuế, không não hại, quảng đại, vô biên”[11].
Tình thương này là tình thương yêu ban trải khắp muôn loài, không phải là tình
cảm luyến ái của thế gian: “Này các Tỳ kheo, chính là ái này đưa đến tái sinh,
câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái,
phi hữu ái”[12].

Hành giả thực hành ban trải lòng từ được 11 điều lợi ích sau:

1/ Ngủ nghỉ được an lạc; 2/ Thức dậy an vui; 3/ Không gặp các ác mộng; 4/ Được
mọi người quý kính; 5/ Được phi nhân tôn kính; 6/ Được chư thiên che chở; 7/
Không bị các nạn lửa, thuốc độc, binh đao tổn hại; 8/ Tâm dễ an định; 9/ Sắc
thân tốt đẹp vẹn toàn; 10/ Mạng chung sáng suốt; 11/ Sinh lên cõi Phạm thiên
(nếu chưa chứng A-la-hán).

Tóm lại, chúng ta cần thực tập lòng từ, luôn lắng nghe thấu hiểu, tu hạnh nhẫn
nhục Ba la mật chuyển hóa sân hận, thanh tịnh thân tâm, để vơi bớt những sầu
khổ, tìm lại bến bờ an lạc trong đời sống tự thân, hướng đến xây dựng một gia
đình hạnh phúc và một xã hội yên bình phát triển. Là một tu sĩ trẻ chúng ta hãy
ban trải tình thương đối với chúng sinh, tích cực tham gia vào sự hoằng dương
đạo pháp: “Hãy ra đi, các Tỳ kheo đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem lại
sự hạnh phúc cho nhiều người. Mỗi người hãy đi một ngả. Này các Tỳ kheo! Hãy
hoằng dương chính pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo
ở đoạn cuối, toàn hảo cả hai tinh thần và văn tự”[13]

Tác giả: Thích Nữ Quảng Hiếu Ni viện Diệu Nhân, Phú An, Phú Hội, Đức
Trọng, Lâm Đồng ***
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